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Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế:  

Số điện thoại: 

............... , ngày  ......   tháng .......  năm 2025 

 

(BIỂU MẪU) BÁO GIÁ 

Cho thuê Phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý 

Trạm y tế xã (HMIS) năm 2026; Tại 04 Trạm Y tế và 07 Điểm trạm y tế, 

 thuộc Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang  

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang. 

 

                                                   Đơn vị tính: Đồng                                                                                

STT 
Tên dịch 

vụ CNTT 

Thông số kỹ thuật  

(Chức năng) 

Thời 

hạn 

cho 

thuê 

 Đơn 

vị 

tính 

 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thành 

tiền 

(đã có 

VAT) 

Ghi 

chú 

1  
       

 

Số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................      

 

 Cam kết:       

- Báo giá có hiệu lực ......... (Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/12/2025); 

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí;                                    GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- Báo giá đã bao gồm chi phí cài đặt, bảo trì,                       (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ triển khai phần mềm; 

- Địa điểm thực hiện: Tại nơi sử dụng; 

- Thời gian hỗ trợ, bảo trì: 12 tháng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT (Mẫu) 

 

  Kính gửi: Trung tâm Y tế Khu vực Đông Giang. 

 

Chúng tôi, Công ty ............................................. là nhà thầu tham dự Báo giá 

cho thuê Phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý Trạm y 

tế xã (HMIS) năm 2026; Tại 04 Trạm Y tế và 07 Điểm trạm y tế, thuộc trung tâm Y 

tế khu vực Đông Giang; theo Thư mời số 48/TTYT ngày 09/12/2025 của Trung tâm 

Y tế Khu vực Đông Giang.  

Chúng tôi cam kết về tư cách hợp lệ của Nhà thầu như sau: 

1. Là doanh nghiệp đã đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam.  

2. Hạch toán tài chính độc lập. 

3. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về phá sản. 

4. Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu. 

6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Luật 

đấu thầu; 

7. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết nêu trên. 

Trân trọng. 

                                                    ……………, ngày      tháng      năm 2025 

                                                              ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

                                                              (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 



 

PHỤ LỤC CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT (CHỨC NĂNG) 

Phần mềm dịch vụ CNTT Hệ thống thông tin quản lý Trạm y tế xã  
 (kèm theo Thư mời số 14/TTYT ngày 09/12/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang)  

 

STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

I. Quản lý công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 

1 Quản lý hộ khẩu 

1. Thêm Hộ Khẩu 

2. Sửa thông tin hộ khẩu 

3. Xóa thông tin hộ khẩu 

4. Thêm thông tin CTVS 

5. Xóa thông tin CTVS 

6. Điều chỉnh số hộ 

7. Xóa hàng loạt 

8. Chuyển địa phương 

2 Quản lý Nhân khẩu 

1. Tìm kiếm Nhân Khẩu 

2. Thêm Nhân Khẩu 

3. Thêm Nhân Khẩu Vãng Lai 

4. Sửa Nhân Khẩu 

5. Thêm BHYT, Mã Bệnh Nhân Nhân Khẩu 

6. Xóa Nhân Khẩu 

7. Cập nhật biến động có thai 

8. Cập nhật biến động sinh 

9. Cập nhật biến động KHHGD 

10. Cập nhật biến động đi 

11. Cập nhật biến động tách hộ 

12. Cập nhật biến động chết 

13. Cập nhật biến động kết hôn 

14. Đổi chủ hộ 

3 Quản lý người cao tuổi 

1. Tìm kiếm Nhân Khẩu 

2. Thêm thông tin người cao tuổi 

3. Cập nhật thông tin người cao tuổi 

4. In danh sách 

4 Quản lý Giấy Chứng Sinh 

1. Tìm kiếm 

2. Thêm giấy chứng sinh 

3. Sửa giấy chứng sinh 

4. Xóa giấy chứng sinh 

5. In giấy chứng sinh 

6. Thêm Biên lai giấy chứng sinh 

7. Cập nhật Biên lai giấy chứng sinh 

8. Xóa Biên lai giấy chứng sinh 

5 
Quản lý cấp lại Giấy Chứng 

Sinh 

1. Tìm kiếm 

2. Điều chỉnh/ cấp lại giấy chứng sinh 

3. Xóa giấy chứng sinh đã cấp lại 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

6 Quản lý Bệnh nhân- Nhân khẩu 

1. Tìm kiếm 

2. Ghép từng nhân khẩu 

3. Ghép hàng loạt nhân khẩu 

7 Lịch sử điều chỉnh số hộ 1. Tìm kiếm hiển thị 

8 
Danh sách bệnh nhân đã khám 

bệnh chưa được ghép nhân khẩu 

1. Tìm kiếm 

2. Ghép nhân khẩu 

9 Khám kế hoạch hóa gia đình 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

10 
Quản lý thông tin người khuyết 

tật 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

11 Lịch sử tách hộ 1. Hiển thị lịch sử 

II. Quản lý khám bệnh, chữa bệnh 

1 Quản lý khám chữa bệnh 

1. Thêm mới tiếp nhận bệnh nhân 

2. Chỉnh sửu thông tin tiếp nhận bệnh nhân 

3. Xóa thông tin tiếp nhận bệnh nhân 

4. Xem danh sách tiếp nhận bệnh nhân 

5. Xem danh sách khám bệnh 

6. Chọn bệnh nhân và nhấn khám bệnh 

7. Kê đơn thuốc cho bệnh nhân 

8. Sửa đơn thuốc bệnh nhan 

9. Xóa đơn thuốc bệnh nhân 

10. In đơn thuốc 

11. thêm mới chỉ định xét nghiệm 

12. sửa chỉ định xét nghiệm 

13. xóa chỉ định xét nghiệm 

14. In phiếu chỉ định xét nghiệm 

15. Thêm mới chỉ định thủ thuật - phẩu thuật 

16. Sửa chỉ định thủ thuật - phẩu thuật 

17. Xóa chỉ định thủ thuật - phẩu thuật 

18. In phiếu chỉ định thủ thuật- phẩu thuật 

19. Thêm mới chỉ định siêu âm - CDHA 

20. Sửa chỉ định siêu âm - CDHA 

21. Xóa chỉ định siêu âm - CDHA 

22. In phiếu chỉ định siêu âm - CDHA 

23. Hoàn tất khám bệnh 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

24. In bảng kê chi phí khám bệnh 

25. Xem danh sách thu viện phí  

26. Xác nhận thu viện phí 

27. Hủy thu viện phí 

28. Xem danh sách xuất dược BHYT 

29. Xác nhận xuất dược BHYT 

2 Khám bệnh tâm thần 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

3 Khám YHCT 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

4 Khám huyết học 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

5 Khám mắt 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

6 Khám chuyên khoa khác 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

7 Khám bệnh HSSKCN 

1. Tiếp nhận theo dịch vụ KSK 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. In hồ sơ 

5. Hoàn tất khám - đẩy hồ sơ lên cổng HSSK 

8 Quản lý HSSK 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. In hồ sơ 

5. In danh sách 

9 Quản lý trạng thái HSSK đẩy 

1. Tìm kiếm hồ sơ đẩy cổng 

2. Thực hiện đẩy lại 

3. Đẩy hàng loạt lên cổng HSSK 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

10 Tra cứu lịch sử bệnh nhân 1. Hiển thị lịch sử 

III. Quản lý bệnh truyền nhiễm 

1 
Quản lý bệnh nhân truyền 

nhiễm khác 

1. Thêm thông tin 

2. Điều chỉnh thông tin 

3. Tìm kiếm đối tượng từ danh sách gợi ý 

4. In từ danh sách gợi ý 

5. Thêm thông tin từ danh sách gợi ý 

6. Tìm kiếm 

7. Thêm quản lý bệnh không lây 

8. Sửa quản lý bệnh lây nhiễm 

9. Xóa thông tin bệnh lây nhiễm 

10. In danh sách Bệnh lây nhiễm 

11. Thông báo nguy cơ ổ dịch 

12. Cập nhật xử lý ổ dịch 

2 Bệnh nhân nghi sởi 

1. Tìm kiếm 

2. Thêm mới 

3. Cập nhật 

4. In danh sách 

3 Khám bệnh Sốt rét 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

4 Khám bệnh Lao 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

IV. Quản lý bệnh không lây nhiễm 

1 Quản lý bệnh không lây nhiễm 

1. Thêm thông tin 

2. Điều chỉnh thông tin 

3. Tìm kiếm đối tượng từ danh sách gợi ý 

4. In từ danh sách gợi ý 

5. Thêm thông tin từ danh sách gợi ý 

6. Tìm kiếm 

7. Thêm quản lý bệnh không lây 

8. Sửa quản lý bệnh không lây 

9. Xóa thông tin bệnh không lây 

10. In danh sách Bệnh Không Lây Nhiễm 

V. Quản lý chăm sóc sức khỏe sinh sản 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

1 Khám sinh nở 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

6. Thêm thông tin tai biến 

7. Cập nhật thông tin tai biến 

8. In thông tin đầu vào 

9. In thông tin đầu ra 

10. Xóa thông tin tai biến 

11. Thêm thông tin chăm sóc sau sinh (CSSS) 

12. Cập nhật thông tin CSSS 

13. Xóa thông tin CSSS 

14. Thêm thông tin xét nghiệm 

15. Cập nhật thông tin xét nghiệm 

16. Xóa thông tin xét nghiệm 

17. Nhắn tin 

2 Phá Thai 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

6. Thêm thông tin tai biến 

7. Cập nhật thông tin tai biến 

8. Xóa thông tin tai biến 

9. Thêm hồ sơ bệnh án phá thai 

10. Cập nhật hồ sơ bệnh án phá thai 

11. Xóa hồ sơ bệnh án 

12. In hồ sơ bệnh án 

3 Khám phụ khoa 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

6. Thêm thông tin người tiếp xúc 

7. Cập nhật thông tin người tiếp xúc 

8. Xóa thông tin người tiếp xúc 

9. Thêm thông tin săn sóc tàn tật 

10. Cập nhật thông tin săn sóc tàn tật 

11. Xóa thông tin săn sóc tàn tật 

12. In hồ sơ 

13. Hiển thị thông tin đơn thuốc 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

4 Khám thai 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

VI. Quản lý phòng, chống HIV/AIDS 

1 
Quản lý gửi mẫu xét nghiệm 

HIV 

1. Cập nhật thông tin HIV 

2. Thêm mẫu xét nghiệm 

3. Cập nhật thông tin chỉ định 

4. In phiếu hẹn 

5. In kết quả xét nghiệm 

6. Tạo phiếu gửi mẫu 

7. In phiếu gửi mẫu 

8. In phiếu trả lời 

9. Nhận mẫu 

10. Thêm xét nghiệm 

11. Cập nhật xét nghiệm 

12. Tìm kiếm danh sách xét nghiệm 

13. in sổ 

14. Cập nhật thông tin kết luận 

2 Khám bệnh HIV 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

VII. Quản lý tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng bệnh (sau đây gọi tắt là tiêm chủng) 

1 Kế hoạch tiêm chủng 

1. Thêm kế hoạch 

2. Sửa kế hoạch 

3. Xóa kế hoạch 

4. Cập nhật cán bộ tiêm 

5. Cập nhật danh mục mũi tiêm 

2 Nhắc lịch tiêm chủng 

1. Tìm kiếm đối tượng 

2. Cập nhật/ Thêm thông tin chuẩn bị thực hiện 

tiêm 

3. Xóa thông tin 

4. In danh sách 

5. In giấy hẹn tiêm 

6. Gửi tin nhắn SMS 

7. Gửi tin nhắn qua Zalo 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

3 Tiêm chủng 4 bước 

1. Tìm kiếm đối tượng 

2. Tiêm chủng theo đối tượng trẻ em 

3. Tiêm chủng theo đối tượng bà mẹ 

4. Đẩy dữ liệu lên cổng Tiêm chủng 

4 Dự trù tiêm chủng 

1. Tạo phiếu dự trù 

2. Cập nhật thông tin vật tư tiêm chủng 

3. Xóa thông tin vật tư tiêm chủng 

4. Gửi phiếu dự trù 

5. In phiếu dự trù 

6. Duyệt phiếu dự trù 

7. Nhận phiếu dự trù 

8. Xuất dược/ vật tư tiêm chủng 

5 Khám tiêm chủng dịch vụ 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

VIII. Quản lý uống vitamin A 

1 Quản lý Uống VTM 

1. Thêm Kế hoạch uống vitamin 

2. Cập nhật Kế hoạch uống vitamin 

3. Tìm kiếm Kế hoạch uống vitamin 

4. Tìm kiếm đối tượng nhắc lịch 

5. Đưa đối tượng vào kế hoạch 

6. Tìm kiếm danh sách đối tượng theo kế hoạch 

7. In danh sách 

8. In giấy hẹn uống vitamin 

9. Gửi tin nhắn SMS 

10. Gửi tin nhắn Zalo 

11. Chọn đối tượng, cập nhật thông tin uống 

vitamin 

12. Tìm kiếm danh sách đối tượng đã uống 

vitamin 

13. Trừ kho tự động 

IX. Quản lý phòng, chống suy dinh dưỡng  

1 Quản lý cân đo 

1. Thêm Kế hoạch uống vitamin 

2. Cập nhật Kế hoạch uống vitamin 

3. Tìm kiếm Kế hoạch uống vitamin 

4. Tìm kiếm đối tượng nhắc lịch 

5. Đưa đối tượng vào kế hoạch 

6. Tìm kiếm danh sách đối tượng theo kế hoạch 

7. In danh sách 

8. In giấy hẹn uống vitamin 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

9. Gửi tin nhắn SMS 

10. Gửi tin nhắn Zalo 

11. Chọn đối tượng, thêm thông tin uống vitamin 

12. Chọn đối tượng, cập nhật thông tin uống 

vitamin 

13. Chọn đối tượng, xóa thông tin uống vitamin 

14. Tự động tính kết quả SDD 

15. Tìm kiếm danh sách đối tượng đã uống 

vitamin 

2 Khám Dinh Dưỡng 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

X. Quản lý phòng, chống tai nạn thương tích  

1 Quản lý tai nạn thương tích 

1. Khám/ cập nhật thông tin 

2. Tìm kiếm 

3. Cập nhật/ thêm thông tin 

4. In danh sách 

5. In phiếu tai nạn thương tích 

XI. Quản lý thông tin tử vong  

1 Quản lý tử vong 

1. Tìm kiếm 

2. Thêm mới 

3. Cập nhật 

4. In danh sách 

XII. Quản lý thuốc thiết yếu và vật tư y tế 

1 Nhập kho nhà cung cấp 

1. Thêm phiếu nhập kho 

2. Sửa phiếu nhập kho 

3. Xóa phiếu nhập kho 

4. Thêm dược vào phiếu nhập kho 

5. Xóa dược khỏi phiếu nhập kho 

6. In phiếu nhập kho 

7. Xem danh sách phiếu nhập kho 

2 Dự trù dược tuyến trên  

1. Thêm phiếu dự trù dược 

2. sửa phiếu dự trù dược 

3. xóa phiếu dự trù dược 

4. thêm dược vào phiếu dự trù 

5. Xóa dược khỏi phiếu dự trù 

6. IN phiếu dự trù dược 

7. Gửi phiếu dự trù dược tuyến trên 
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8. Nhận dược về kho 

3 Hoàn trả dược tuyến trên 

1. Thêm phiếu hoàn trả 

2. Sửa phiếu hoàn trả 

3. xóa phiếu hoàn trả 

4. Thêm dược vào phiếu hoàn trả 

5. Xóa dược khỏi phiếu hoàn trả 

6. In phiếu hoàn trả 

7. Xác nhận gửi phiếu hoàn trả 

XIII. Quản lý tài sản, trang thiết bị 

1 Quản lý tài sản, trang thiết bị 

1. Tim kiếm tài sản dự trù 

2. Thêm phiếu dự trù 

3. Cập nhật phiếu dự trù 

4. In phiếu dự trù 

5. Xóa phiếu dự trù 

6. Gửi phiếu dự trù 

7. Tìm kiếm phiếu dự trù 

8. Duyệt phiếu dự trù 

9. Thêm thông tin, nhận tài sản 

10. Cập nhât thông tin nhận tài sản 

11. In phiếu giao nhận 

12. In phiếu sửa chữa 

13. Tìm kiếm tài sản 

14. Thêm tài sản 

15. Cập nhật thông tin tài sản 

16. In danh sách tài sản 

17. Thêm/ cập nhật danh mục phân loại tài sản 

18. Thêm/ cập nhật danh mục tài sản 

19. Chuyển tài sản các khoa phòng 

20. Tìm kiếm phiếu kiểm kê 

21. Thêm phiếu kiểm kê 

22. Cập nhật phiếu kiểm kê 

XIV. Quản lý truyền thông, giáo dục sức khỏe  
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1 Quản lý truyền thông giáo dục 

1. Thêm danh mục nôi dung 

2. Thêm danh mục đối tượng 

3. Thêm danh mục tài liệu 

4. Tìm kiếm danh sách 

5. Thêm thông tin 

6. Cập nhật thông tin 

7. Xóa thông tin 

8. In danh sách 

2 
Quản lý lớp đào tạo truyền 

thông sức khỏe 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

XV. Quản lý vệ sinh môi trường  

1 Quản lý công trình vệ sinh 

1. Tìm kiếm 

2. Thêm CTVS 

3. Sửa CTVS 

4. Xóa CTVS 

2 Quản lý vệ sinh môi trường 

1. Tìm kiếm 

2. Thêm quản lý vệ sinh môi trường 

3. Sửa quản lý vệ sinh môi trường 

4. Xóa thông tin quản lý vệ sinh môi trường 

XVI. Quản lý an toàn thực phẩm  

1 Quản lý ca ngộ độc thực phẩm 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin ca ngộ độc 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách ca ngộ độc 

6. Thêm chi tiết người ngộ độc 

7. Cập nhật chi tiết người ngộ độc 

8. In danh sách người ngộ độc 

2 Cơ sở sản xuất kinh doanh 

1. Tìm kiếm danh sách CSSXKD 

2. Thêm thông tin CS 

3. Cập nhật thông tin CS 

4. Xóa thông tin CS 

5. In danh sách CSSXKD 

6. Thêm thông tin nhân viên 

7. Cập nhật thông tin nhân viên 

8. Xóa thông tin nhân viên 

9. In danh sách thông tin nhân viên 
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3 Công tác test nhanh 

1. Thêm danh mục test 

2. Thêm danh mục thực phẩm 

3. Tìm kiếm danh sách 

4. Thêm thông tin 

5. Cập nhật thông tin 

6. Xóa thông tin 

7. In danh sách 

4 Công tác xét nghiệm 

1. Thêm danh mục test 

2. Thêm danh mục thực phẩm 

3. Tìm kiếm danh sách 

4. Thêm thông tin 

5. Cập nhật thông tin 

6. Xóa thông tin 

7. In danh sách 

5 Hình thức vi phạm, xử phạt 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

6. Chuyển hồ sơ 

6 
Quản lý chi tiết người bị ngộ 

độc thực phẩm 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

XVII. Quản lý tài chính - kế toán 

1 Quản lý tài chính kế toán 

1. Import dữ liệu danh mục khoản chi 

2. Lập phiếu dự toán tài chính 

3. Cập nhật phiếu dự toán 

4. Xóa phiếu dự toán 

5. Gửi phiếu dự toán 

6. Tìm kiếm phiếu dự toán 

7. Duyệt phiếu dự toán 

8. Thêm phiếu chi 

9. Cập nhật phiếu chi 

10. Xóa phiếu chi 

11. Thêm phiếu thu 

12. Cập nhật phiếu thu 

13. Xóa phiếu thu 

14. Tìm kiếm phiếu thu 

15. In phiếu chi 

16. In bảng kê 

17. In phiếu thu 
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XVIII. Quản lý tư vấn, đăng ký khám, chữa bệnh từ xa  

1 Đặt lịch khám 

1. Hiển thị thông tin đặt lịch 

2. Đặt lịch khám bệnh nhân 

3. Tiếp nhận bệnh nhân đặt lịch 

4. Báo cáo tiếp nhận đặt lịch 

2 Khám bệnh từ xa 

1. Khám bệnh bệnh nhân 

2. Gọi khám bằng hình ảnh 

3. Kết thúc gọi khám bằng hình ảnh 

3 Hội chẩn từ xa 

1. Khám bệnh 

2. Gọi khám bằng hình ảnh 

3. Kết thúc gọi khám bằng hình ảnh 

XIX. Quản lý nhân lực y tế  

1 Quản lý Nhân Sự 

1. Import dữ liệu danh mục nhân sự 

2. Tìm kiếm nhân sự 

3. Thêmnhân sự 

4. Sửa thông tinnhân sự 

5. Xóa thông tinnhân sự 

6. In danh sách thông tinnhân sự 

7. In danh sách nhân sự hộ sinh 

XX. Báo cáo thống kê  

1 

Báo cáo tình hình mắc và tử 

vong do tai biến sản khoa (tại 

bệnh viện sản nhi) 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

2 

Báo cáo mẫu 7 Tình hình khám 

phụ khoa, KHHGĐ và nạo phá 

thai (tại bệnh viện sản nhi) 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

3 
Báo cáo tổng kết hàng tháng 

(TTCSSKSS) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

4 
Báo cáo mẫu 5.2 hoạt động 

chăm sóc bà mẹ (theo khoa) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

5 

Báo cáo 14.2 Tình hình mắc và 

tử vong bệnh truyền nhiễm gây 

dịch (Theo khoa) 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

6 

Báo cáo 14.3 Tình hình mắc và 

tử vong bệnh truyền nhiễm gây 

dịch (Theo khoa) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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7 
Báo cáo mẫu 5.2 hoạt động 

chăm sóc bà mẹ (theo khoa) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

8 

Báo cáo mẫu 13 tình hình mắc 

và tử vong do TNTT (theo 

khoa) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

9 

Báo cáo tình hình mắc và tử 

vong do tai biến sản khoa (theo 

khoa) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

10 

Báo cáo 14.1 Tình hình mắc và 

tử vong bệnh truyền nhiễm gây 

dịch (Theo khoa) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

11 

Báo cáo mẫu 3.1 Cơ sở, Giường 

bệnh và Tình hình xử lý chất 

thải (theo khoa) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

12 
Báo cáo mẫu 8 Tình hình sức 

khỏe trẻ em (theo khoa) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

13 

Báo cáo mẫu 7 Tình hình khám 

phụ khoa, KHHGĐ và nạo phá 

thai (theo khoa) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

14 
Báo cáo 11.1 Hoạt động khám 

chữa bệnh (theo khoa) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

15 

Báo cáo 11.2 Hoạt động khám 

bệnh dự phòng, tự vong và CLS 

(theo khoa) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

16 
Báo cáo mẫu 5.1 hoạt động 

chăm sóc bà mẹ (theo khoa) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

17 Báo cáo xã TT37 Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

18 
4/BCX. Sổ hoạt động chăm sóc 

BM, TE và KHHGD Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

19 
5/BCX. Hoạt động khám chữa 

bệnh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

20 
3/BCX. Tình hình nhân lực y tế 

xã Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

21 1/BCX. Tình hình dân số - Sinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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tử xã 

22 
2/BCX. Tình hình Thu chi Ngân 

Sách Y tế Xã 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

23 
9/BCX. Hoạt động phòng chống 

bệnh xã hội 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

24 
10/BCX. Tình hình tử vong tại 

cộng đồng 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

25 
8/BCX. Mắc và tử vong bệnh 

truyền nhiễm gây dịch Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

26 
6/BCX. Hoạt động tiêm chủng 

mở rộng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

27 
7/BCX.Tử vong do tai nạn 

thương tích Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

28 Báo cáo sổ sách khác tại trạm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

29 
Báo cáo hoạt động CSSKTE & 

PCSDDTE Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

30 Sổ thống kê ngộ độc thực phẩm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

31 
Sổ theo dõi khách hàng thuốc 

tiêm tránh thai Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

32 
Báo cáo mẫu 5 Hoạt động sức 

khỏe sinh sản Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

33 Sổ thống kê ngộ độc thực phẩm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

34 

Báo cáo nhanh hoạt động 

chương trình PCBP VÀ 

NKLQTD 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

35 Sổ khám và điều trị phụ khoa Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

36 
Sổ theo dõi phụ nữ sau sinh 

được uống bổ sung vitamin A Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

37 
Sổ theo dõi bệnh truyền nhiễm 

trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

38 Sổ dinh dưỡng, cân đo cho trẻ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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39 

Sổ theo dõi trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng được uống bổ 

sung vitamin A 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

40 
Sổ theo dõi kết quả tiêm chủng 

trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

41 
Sổ theo dõi diễn biến tâm thần 

hàng tháng, Cơ sở trạm y tế Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

42 
Sổ theo dõi các trường hợp phản 

ứng bất thường sau tiêm chủng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

43 Báo cáo Sổ sách trạm TT37 Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

44 A2.3. Sổ tiêm chủng uốn ván Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

45 A4. Sổ đẻ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

46 A3. Sổ khám thai Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

47 A1. Sổ khám bệnh TYT Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

48 
A2.1. Sổ tiêm chủng cơ bản trẻ 

em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

49 
A2.2. Sổ tiêm chủng trẻ em 

viêm não, tả, thương hàn Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

50 A5.1. Sổ KHHGD Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

51 A6. Sổ tử vong Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

52 A7. Sổ sốt rét Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

53 A5.1. Sổ KHHGD Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

54 A5.2. Sổ phá thai Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

55 A8. Sổ tâm thần Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

56 A12. Sổ bệnh không lây Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

57 A11. Sổ TTGDSK Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

58 A9. Sổ lao Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

59 A10. Sổ HIV Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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60 
Sổ theo dõi người khuyết tật 

(theo năm) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

61 
Báo cáo dữ liệu phát sinh YTCS 

(tỉnh) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo ATVSTP Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

62 Báo cáo kết quả ATVSTP tháng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

63 
Sổ quản lý cơ sở sản xuất kinh 

danh trên địa bàn Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

64 
Báo cáo thống kê ngộ độc thực 

phẩm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

65 
Báo cáo ATVSTP tháng hành 

động (TTYT) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

66 
Báo cáo chương trình ATVSTP 

theo quý Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

67 Báo cáo chương trình ATVSTP Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

68 
Báo cáo hoạt động vệ sinh thực 

phẩm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

69 
Báo cáo kết quả thực hiện đảm 

bảo VSATTP Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

70 Báo cáo kế hoạch ATVSTP Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo bệnh không lây Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

71 
Tình hình giám sát, quản lý 

bệnh nhân Tăng huyết áp Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  
Báo cáo bệnh lây nhiễm - bệnh 

xã hội Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

72 
Bệnh lây truyền qua đường tình 

dục Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

73 
Bệnh lây truyền qua đường tình 

dục có xét nghiệm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

74 Báo cáo bệnh dịch lây nhiễm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

75 

Báo cáo tổng hợp các ca nhiễm 

khuẩn lây qua đường tình dục 

(NKLQTD-STI) từ cơ sở 

chuyên khoa 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

76 

Báo cáo tổng hợp các ca nhiễm 

khuẩn lây qua đường tình dục 

(NKLQTD-STI) từ cơ sở y tế tư 

nhân 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo bệnh truyền nhiễm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

77 
Theo dõi diễn biến bệnh truyền 

nhiễm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

78 Báo cáo bệnh truyền nhiễm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo CTVS Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

79 
Kết quả kiểm tra nước sạch và 

nhà tiêu hộ gia đình Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

80 
Báo cáo kết quả kiếm tra vệ sinh 

nước sạch và nhà tiêu Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

81 
Báo cáo danh sách số hộ hợp vệ 

sinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

82 
Báo cáo điều tra kết quả 4 công 

trình vệ sinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

83 

Kết quả kiểm tra vệ sinh, chất 

lượng nước ăn uống, nước sinh 

hoạt 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

84 

Kiểm tra kết quả vệ sinh nước 

sạch, nước ăn uống và nhà vệ 

sinh hộ gia đình 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

85 Thống kê ba công trình vệ sinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

86 
Báo cáo chương trình vệ sinh 

môi trường (theo tháng) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

87 
Báo cáo cở sở, Giường bệnh & 

tình hình xử lý chất thải Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

88 Chương trình MTQG nước sạch Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

89 
Báo cáo chi tiết công trình vệ 

sinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

90 
Báo cáo công trình vệ sinh thôn 

xóm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

91 
Sổ theo dõi nước sạch và nhà 

tiêu hợp vệ sinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

92 
Báo cáo vệ sinh môi trường 

tháng tại trạm y tế Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo dinh dưỡng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

93 
Báo cáo hoạt động phòng chống 

thiếu máu dinh dưỡng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

94 
Báo cáo kết quả uống Vitamin 

A Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

95 
Báo cáo hoạt động dinh dưỡng 

tại cộng đồng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

96 
Báo cáo kết quả uống Vitamin 

A (theo đợt) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

97 
Tổng hợp danh sách quản lý thai 

phụ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

98 
Báo cáo hoạt động phòng chống 

các rối loạn thiếu máu Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

99 
Báo cáo kết quả cân đo trẻ 

(năm) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

100 
Báo cáo hoạt động phòng chống 

thiếu Vitamin A Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

101 Báo cáo suy dinh dưỡng trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

102 
Số liệu căn bản và số liệu cân 

đo trẻ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

103 
Báo cáo tình hình hoạt động 

dinh dưỡng trong tháng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

104 
Tổng hợp báo cáo chương trình 

phòng chống suy dinh dưỡng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

105 
Kết quả chương trình phòng 

chống suy dinh dưỡng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

106 
Báo cáo kết quả cân đo trẻ 

(tháng) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

107 
Báo cáo hoạt động dinh dưỡng 

tại cộng đồng 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

108 
Báo cáo kết quả cân trẻ dưới 5 

tuổi 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

109 Sổ theo dõi trẻ uống vitamin Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

110 
Báo cáo tổng hợp tháng về dinh 

dưỡng (Mẫu số 1) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo dân số Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

111 
Báo cáo dân số kế hoạch hóa gia 

đình Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

112 

Danh sách phụ nữ 15-49 có 

chồng & 2 con (1 bé trai 1 bé 

gái) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

113 
Báo cáo dân số kế hoạch hóa gia 

đình (theo quý) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

114 Sổ quản lý dân số biến động Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

115 
Báo cáo dân số kế hoạch hóa gia 

đình (theo năm) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

116 
Báo cáo công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo HIV Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

117 
Báo cáo chăm sóc & điều trị 

HIV/AIDS Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

118 
Danh sách người nhiễm HIV tử 

vong Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

119 

Danh sách người nhiễm HIV 

còn sống được quản lý trên địa 

bàn 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

120 Báo cáo kết quả xét nghiệm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 
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bệnh nhân HIV trong tháng 

121 

Báo cáo chăm sóc & điều trị dự 

phòng truyền HIV từ mẹ sang 

con 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo HSSKCN Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

122 Kết quả triển khai HSSK Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

123 
Báo cáo tình hình quản lý sức 

khỏe theo hộ gia đình Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

124 
Báo cáo tình hình sức khỏe hộ 

gia đình Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

125 Báo cáo tình hình tạo lập HSSK Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

126 
Báo cáo thống kê HSSKCN (lần 

khám) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

127 
Báo cáo kết quả triển khai tạo 

lập HSSK Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo khám bệnh YTCS Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

128 
Theo dõi dịch vụ kỹ thuật thực 

hiện tại Trạm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

129 
Báo cáo kết quả khám chữa 

bệnh YTCT và YHHĐ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

130 
Báo cáo dân số - kế hoạch hóa 

gia đình Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

131 
Báo cáo kế hoạch hóa gia đình 

& biện pháp tránh thai Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

132 
Báo cáo danh sách bệnh nhân 

tiêu chảy Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

133 
Báo cáo dự trù thuốc & vật tư y 

tế (theo tháng) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

134 
Báo cáo trẻ tiếp xúc nguồn lây 

& dự phòng INH (mẫu 2) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

135 Sổ theo dõi xuất thuốc BHYT Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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136 
Danh sách đối tượng sử dụng 

thuốc tránh thai IDEAL Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

137 
Báo cáo thực hiện kế hoạch hóa 

gia đình Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

138 
Báo cáo hoạt động khám chữa 

mắt Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

139 
Danh sách đối tượng sử dụng 

thuốc tránh thai trong tháng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

140 
Báo cáo hoạt động khám chữa 

bệnh (vãng lai) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

141 
Báo cáo tình hình bệnh nhân 

Phong 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

142 
Báo cáo danh sách xét nghiệm 

ký sinh trùng sốt rét 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

143 
Sổ xét nghiệm ký sinh trùng sốt 

rét 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

144 
Báo cáo tình hình sử dụng thuốc 

& vật tư y tế (theo tháng) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

145 
Báo cáo bệnh nhân khám Y học 

cổ truyền Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

146 
Danh sách bệnh nhân nhiễm 

trùng vết mổ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

147 
Báo cáo tình hình sử dụng thuốc 

& vật tư y tế Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

148 
Danh sách bệnh nhân đã khám 

tại cơ sở Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

149 
Tình hình bệnh tật tại phòng 

khám Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

150 
Báo cáo chi phí khám bệnh 

ngoại trú (theo tháng) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

151 
Báo cáo kết quả xét nghiệm sốt 

rét Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo về bệnh Lao Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

152 Sổ quản lý bệnh nhân Lao Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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153 Sổ đăng ký trước điều trị ARV Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

154 
Danh sách bệnh nhân nghi ngờ 

Lao & thử đờm phát hiện Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

155 
Báo cáo tình hình đăng ký điều 

trị bệnh Lao Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

156 

BLN. Sổ đăng ký sàng lọc bệnh 

lao và theo dõi dự phòng INH 

cho trẻ em tiếp xúc với bệnh 

nhân lao phổi 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

157 

BLN. Báo cáo trẻ tiếp xúc 

không lây và dự phòng INH - 

(M2) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

158 
Sổ theo dõi bệnh nhân Lao được 

cấp thuốc Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

159 
Báo cáo hoạt động chương trình 

phòng chống Lao 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

160 
Sổ xét nghiệm XPERT 

MTB/RIF 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

161 Sổ quản lý & điều trị bệnh Lao Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

162 Sổ đăng ký & điều trị bệnh Lao Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

163 sổ khám bệnh Lao Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

164 Sổ xét nghiệm soi trực tiếp Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo người cao tuổi Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

165 
Báo cáo hoạt động chăm sóc 

người cao tuổi Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

166 
Danh sách những bệnh thường 

gặp ở người cao tuổi Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo Sốt xuất huyết Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

167 
Báo cáo tổng hợp ca bệnh sốt 

xuất huyết Dengue theo tháng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

168 Báo cáo kết quả hoạt động 

phòng chống sốt xuất huyết 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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(Dengue) 

169 
Báo cáo kết quả giám sát huyết 

thanh & virus Dengue Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

170 
Báo cáo tình hình bệnh sốt 

Dengue/sốt xuất huyết Dengue Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

171 
Báo cáo ca sốt xuất huyết 

Dengue Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

172 
Báo cáo danh sách bệnh nhân 

sốt xuất huyết Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

173 
Báo cáo điều tra bệnh nhân sốt 

xuất huyết Dengue Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

174 
Báo cáo điều tra bệnh nhân sốt 

xuất huyết Dengue Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

175 

Báo cáo kết quả điều tra muỗi 

truyền bệnh sốt xuất huyết 

Dengue 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  
Báo cáo sức khỏe bà mẹ & trẻ 

em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

176 
Hoạt động Chương trình 

BVSKTTCĐ-TE Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

177 
Báo cáo tỷ lệ phụ nữ khám phụ 

khoa từ 15 tuổi 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

178 
Danh sách trẻ sinh ra được sàng 

lọc sơ sinh 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

179 
Báo cáo chăm sóc sức khỏe sinh 

sản 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

180 Báo cáo tỷ lệ nạo phá thai Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

181 
Báo cáo số liệu sàng lọc trước 

sinh và sàng lọc sơ sinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

182 
Báo cáo tình hình sức khỏe trẻ 

em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

183 
Báo cáo danh sách trẻ sinh ra 

(theo tháng) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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  Báo cáo tiêm chủng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

184 
Báo cáo tiêm vacxin phòng UV 

và tình hình bệnh UVSS Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

185 
Báo cáo kết quả tiêm chủng trẻ 

em trong năm (Mẫu III) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

186 
Báo cáo kết quả tiêm chủng trẻ 

em trong năm (Mẫu II) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

187 
Báo cáo hoạt động tiêm chủng 

phòng 10 bệnh cho trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

188 
Báo cáo tình hình bệnh truyền 

nhiễm trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

189 
Báo cáo ca chết sơ sinh và nghi 

ngờ UVSS Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

190 
Báo cáo các trường hợp tai biến 

nặng sau tiêm chủng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

191 
Báo cáo kết quả tiêm viêm não 

nhật bản Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

192 
Báo cáo tình hình sử dụng 

vắcxin và dụng cụ tiêm chủng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

193 
Báo cáo tình hình sử dụng 

vacxin & dụng cụ tiêm chủng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

194 

Báo cáo thống kê tiêm Vacxin 

phòng dại & huyết thanh kháng 

dại (ABHAYRAB) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

195 

Bảng kê khai nhân sự của cơ sở 

đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện tiêm chủng 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

196 
Báo cáo các trường hợp tai biến 

nặng sau tiêm chủng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

197 

Báo cáo các trường hợp phản 

ứng thông thường sau tiêm 

chủng 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

198 Báo cáo kết quả trường hợp tai Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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biến nặng sau tiêm chủng 

199 

Báo cáo tình hình sử dụng 

vacxin trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

200 

Báo cáo tình hình mắc và tử 

vong liên quan các bệnh có 

vacxin tiêm chủng trẻ em 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

201 
Báo cáo kết quả trường hợp 

phản ứng thông thường sau tiêm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

202 
Báo cáo kết quả trường hợp 

phản ứng thông thường sau tiêm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

203 
Phiếu dự trù vacxin và dụng cụ 

tiêm chủng thường xuyên Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

204 

Báo cáo tình hình sử dụng 

vacxin trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

205 

Báo cáo tình hình sử dụng 

vacxin trong chương trình tiêm 

chủng dịch vụ 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

206 

Báo cáo tiến độ tiêm chủng các 

vắc xin cơ bản cho trẻ (Mẫu 02-

01) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

207 

Báo cáo tiêm chủng vắc xin sởi, 

rubella, VNNB cho trẻ em theo 

kháng nguyên (Mẫu 03-02) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

208 

Báo cáo tiến độ tiêm chủng các 

vắc xin cho trẻ em > 1 tuổi 

(Mẫu 03-01) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

209 

Báo cáo thực hiện tiêm chủng 

các vắc xin cơ bản cho trẻ em 

trong TCMR (Mẫu 02-03) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

210 

Báo cáo thực hiện tiêm chủng 

vắc xin sởi, rubella, VNNB 

trong TCMR (Mẫu 03-03) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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211 

Báo cáo tiến độ tiêm chủng vắc 

xin uốn ván cho phụ nữ (Mẫu 

04/19-TCMR) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

212 

Báo cáo tiêm chủng các vắc xin 

cơ bản cho trẻ em theo kháng 

nguyên (Mẫu 02-02) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

213 
Báo cáo tình hình sử dụng vắc 

xin tiêm chủng dịch vụ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

214 
Báo cáo kết quả tiêm chủng 

(TT34 mẫu 1) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

215 
Báo cáo kết quả tiêm chủng 

(TT34 mẫu 2) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

216 

Mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng 

cho phụ nữ có thai trong tiêm 

chủng mở rộng (TT34 mẫu 3) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

217 

Mẫu báo cáo các trường hợp 

phản ứng thông thường sau tiêm 

mẫu 1 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

218 

Mẫu báo cáo các trường hợp 

phản ứng thông thường sau tiêm 

mẫu 2 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo tai nạn thương tích  Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

219 
Báo cáo tai nạn giao thông theo 

từng nội dung 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

220 
Danh sách bệnh nhân bị tai nạn 

giao thông cấp cứu tại TTYT 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

221 
Danh sách bệnh nhân bị tai nạn 

giao thông cấp cứu tại bệnh viện 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

222 
Báo cáo thống kê tai nạn thương 

tích 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

223 

Báo cáo tai nạn thương tích đối 

với bệnh nhân không đội mũ 

bảo hiểm 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

224 
Báo cáo chi tiết tai nạn thương 

tích Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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225 

Báo cáo tai nạn thương tích đối 

với bệnh nhân không đội mũ 

bảo hiểm 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  
Báo cáo TT54 - Bệnh truyền 

nhiễm Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

226 
Báo cáo phòng chống dịch bệnh 

truyền nhiễm (Mẫu 2) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

227 Báo cáo kết thúc ổ dịch (Mẫu 9) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

228 
Báo cáo bệnh truyền nhiễm 

tháng (Mẫu 4) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

229 
Báo cáo DSBN mắc bệnh truyền 

nhiễm (Mẫu 3) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

230 
Báo cáo bệnh truyền nhiễm năm 

(Mẫu 5) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

231 
Báo cáo tổng hợp bệnh truyền 

nhiễm năm (Mẫu 6) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

232 
Báo cáo cập nhật tình hình ổ 

dịch (Mẫu 8) 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo TTGDSK Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

233 
Báo cáo hoạt động bảo về sức 

khỏe tâm thần cộng đồng 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

234 
Báo cáo thống kê công tác 

TTGDSK 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

235 
Kết quả hoạt động triển khai 

tuần lễ dinh dưỡng và phát triển 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

236 
Báo cáo công tác phòng chống 

HIV/AIDS 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

237 
Báo cáo TTGDSK hoạt động 

tuyến khu vực 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

238 
Báo cáo công tác phòng chống 

HIV/AIDS 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

239 
Báo cáo công tác truyền thông 

GDSK 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

240 Báo cáo kế hoạch truyền thông Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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thực hành dinh dưỡng 

241 
Báo cáo công tác truyền thông 

GDSK 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

242 
Báo cáo hoạt động phòng chống 

sốt rét 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

243 
Báo cáo thống kê công tác 

TTGDSK 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

244 
Kết quả hoạt động truyền thông 

giáo dục sức khỏe 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo Tâm thần Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

245 
Báo cáo tình hình điều trị và 

thanh toán thuốc tâm thần 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

246 
Sổ theo dõi bệnh nhân TTPL - 

ĐỘNG KINH - TRẦM CẢM 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

247 
Báo cáo tăng giảm thuốc tâm 

thần Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

248 
Báo cáo các bệnh tâm thần & 

động kinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

249 
Báo cáo danh sách cấp thuốc 

cho bệnh nhân động kinh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

250 Báo cáo bệnh nhân sốt rét Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo tử vong Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

251 Báo cáo nguyên nhân tử vong Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

252 
Báo cáo tử vong trẻ sơ sinh và 

trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

253 
Báo cáo phụ nữ tử vong tuổi từ 

15 - 49 Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

254 
Báo cáo số liệu tử vong (trong 

quý) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

255 
Báo cáo tình hình chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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256 
Báo cáo chăm sóc sản khoa 

bằng phương pháp EENC Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo khu vực TT37 Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

257 
7/BCH. Hoạt động khám phụ 

khoa,KHHGD và nạo phá thai Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

258 
1/BCH. Tình hình dân số - Sinh 

tử khu vực Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

259 

15/BCH. Tình hình Bệnh tật và 

Tử vong tại Bệnh viện theo ICD 

10 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

260 
2/BCH. Tình hình Thu chi Ngân 

Sách Y tế Khu vực 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

261 
6/BCH. Mắc và tử vong do tai 

biến sản khoa 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

262 
12/BCH. Hoạt động phòng 

chống bệnh xã hội 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

263 
5.1/BCH. Hoạt động chăm sóc 

bà mẹ 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

264 
5.2/BCH. Hoạt động chăm sóc 

bà mẹ 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

265 
16/BCH. Báo cáo tình hình tử 

vong từ cộng đồng 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

266 
8/BCH. Tình hình sức khỏe trẻ 

em 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

267 

14.3/BCH. Tình hình mắc và tử 

vong do bệnh truyền nhiễm gây 

dịch 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

268 

10/BCH. Tình hình mắc và tử 

vong do các bệnh có vacxin TC 

trẻ em 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

269 
9/BCH. Hoạt động tiêm chủng 

phòng 10 bệnh cho trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

270 

14.2/BCH. Tình hình mắc và tử 

vong do bệnh truyền nhiễm gây 

dịch 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

271 3.2 /BCH. Tình hình y tế xã Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 



STT Tên phân hệ 
Chức năng (Theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT 

ngày 12/08/2020 của Bộ y tế) 

phường 

272 
3.1/BCH. Cơ sở, Giường bệnh 

và Tình hình xử lý chất thải Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

273 
Báo cáo hình hình bệnh truyền 

nhiễm trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

274 
4/BCH. Tình hình Nhân lực Y 

tế Khu vực Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

275 

14.1/BCH. Tình hình mắc và tử 

vong do bệnh truyền nhiễm gây 

dịch 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

276 
11.1/BCH Hoạt động KCB cơ 

sở y tế Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo tỉnh TT37 Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

277 
1/BCT. Tình hình dân số - Sinh 

tử tỉnh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

278 
2/BCT. Tình hình Thu chi Ngân 

Sách Y tế Tỉnh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

279 
3.1/BCT. Cơ sở, Giường bệnh 

và Tình hình xử lý chất thải Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

280 
3.2 /BCT. Tình hình y tế xã 

phường Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

281 
4/BCT. Tình hình Nhân lực Y tế 

Tỉnh 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

282 
5.1/BCT. Hoạt động chăm sóc 

bà mẹ 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

283 
5.2/BCT. Hoạt động chăm sóc 

bà mẹ 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

284 
6/BCT. Tình hình tử vong do tai 

biến sản khoa 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

285 
7/BCT - Tình hình khám phụ 

khoa, KHHGĐ và nạo phá thai Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

286 
8/BCT. Tình hình sức khỏe trẻ 

em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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287 
9/BCT. Hoạt động tiêm chủng 

phòng 10 bệnh cho trẻ em Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

288 

10/BCT. Tình hình mắc và tử 

vong do các bệnh có vacxin TC 

trẻ em 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

289 
11.1/BCT. Hoạt động KCB cơ 

sở y tế Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

290 
11.2/BCT. Hoạt động khám 

bệnh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

291 
12/BCT. Hoạt động phòng 

chống bệnh xã hội Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

292 
13/BCT. Tình hình mắc và tử 

vong do tai nạn thương tích 
Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

293 

14.1/BCT. Tình hình mắc và tử 

vong do bệnh truyền nhiễm gây 

dịch 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

294 

14.2/BCT. Tình hình mắc và tử 

vong do bệnh truyền nhiễm gây 

dịch 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

295 

14.3/BCT. Tình hình mắc và tử 

vong do bệnh truyền nhiễm gây 

dịch 

Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

296 
15/BCT. Tình hình Bệnh tật và 

Tử vong tại TYT theo ICD 10 Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

297 
16/BCT. Báo cáo tình hình tử 

vong từ cộng đồng Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

298 
1/BCT. Tình hình dân số - Sinh 

tử tỉnh Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  Báo cáo DS&KHHGĐ Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

299 
Biểu 1 - DSX/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo tháng) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

300 
Biểu 1 - DSH/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo tháng) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

301 
Biểu 1 - DST/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo tháng) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 
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302 
Biểu 2 - DSX/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo quý) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

303 
Biểu 2 - DSH/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo quý) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

304 
Biểu 2 - DST/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo quý) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

305 
Biểu 3 - DSX/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo năm) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

306 
Biểu 3 - DSH/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo năm) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

307 
Biểu 3 - DST/ Báo cáo 

DS&KHHGĐ (theo năm) Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

  
Biểu đồ dữ liệu các chức năng 

YTCS Hiển thị, in báo cáo theo dạng (pdf, rtf, xlsx) 

308 Dân số Hiển thị thông tin 

309 CTVS Hiển thị thông tin 

310 Tiêm chủng Hiển thị thông tin 

311 Quản lý bệnh không lây Hiển thị thông tin 

312 Quản lý bệnh lây nhiễm Hiển thị thông tin 

313 Quản lý bệnh truyền nhiễm Hiển thị thông tin 

314 Quản lý dinh dưỡng - Cân đo Hiển thị thông tin 

315 
Quản lý dinh dưỡng - Uống 

vitamin 
Hiển thị thông tin 

XXI. Danh mục dùng chung 

1 Quản lý danh sách địa phương 

1. Tìm kiếm danh sách 

2. Thêm thông tin 

3. Cập nhật thông tin 

4. Xóa thông tin 

5. In danh sách 

2 Tàn tật  

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  
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3 Cách thức đẻ 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

4 Tôn giáo 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

5 Loại CTVS 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

6 Phương tiện GĐ sức khỏe 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

7 Hiv chẩn đoán 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

8 Hiv BK 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

9 HIV đối tượng 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

10 Số lần khám thai 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

11 Nơi tử vong 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

12 Tử vong thai nhi 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

13 Trình độ người đỡ 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

14 Tình trạng lúc sinh 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

15 Trình độ chuyên môn 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

16 Quan hệ 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

17 Nơi khám 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  
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18 Loại tuần thai 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

19 Nơi phát hiện 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

20 Tình trạng hôn nhân 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

21 Loại xét nghiệm 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

22 Sinh sản loại tai biến 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

23 Nguyên nhân tử vong  

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

24 Chẩn đoán sốt rét 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

25 
Phương pháp DTDP mẹ sang 

con 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

26 Loại xét nghiệm sốt rét 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

27 Kết quả xét nghiệm sốt rét 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

28 Hình thức gđ sức khỏe 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

29 Quyến biên lai GCS 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

30 Lý do cấp lại GCS 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

31 Phương pháp KHHGD 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

32 Đường lây truyền HIV 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  
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33 Nguyên nhân tử vong  

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

34 Loại tai biến KHHGD 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

35 Cư trú 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

36 Nghề nghiệp 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

37 Địa phương 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

38 Dân tộc 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

39 Xã cổng TC 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

40 Tuần thai 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

41 Gói tin cổng TC 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

42 Công trình vệ sinh 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

43 HIV GDLS 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

44 Vật tư tiêm chủng 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

45 Địa điểm tiêm 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

46 Tình trạng hôn nhân 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

47 Cộng tác viên 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  
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48 Viên vitamin 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

49 Trình độ học vấn 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

50 Nhóm bệnh lý 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

51 HIV nhóm nghề nghiệp  

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

52 HIV hiện trạng cư trú 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

53 Hành vi HIV 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

54 Triệu chứng lâm sàng 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

55 Đối tượng xét nghiệm 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

56 Diễn biến trong tháng 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

57 Bộ phận 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

XXII. Quản trị hệ thống  

1 Phân quyền menu sử dụng 
1. Cập nhật 

2. Xem quyền 

2 Phân quyền kho dược nhân viên 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

3 
Phân quyền nghiệp vụ dược 

nhân viên 

1. Thêm thông tin  

2. Cập nhật thông tin  

3. Xóa thông tin  

4 Lịch sử sử dụng chương trình 
1. Hiển thị danh sách theo điều kiện lọc 

2. In Danh sách 

5 Đăng nhập hệ thống Đăng nhập 
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6 Đổi mật khẩu 
1. Cập nhật thông tin mật khẩu 

2. Reset mật khẩu 

7 Cập nhật thông tin nhân viên 1. Cập nhật thông tin nhân viên 

8 Thiết lập phòng 1. thiết lập phòng 

9 
 Cấu hình tài khoản dữ liệu lên 

cổng V20 

1. Thêm thông tin 

2. cập nhật thông tin 

10 
Cấu hình tài khoản dữ liệu lên 

cổng tiêm chủng 

1. Thêm thông tin 

2. cập nhật thông tin 

11 
Cấu hình tài khoản dữ liệu lên 

cổng DHIS2 

1. Thêm thông tin 

2. cập nhật thông tin 

12 
Cấu hình tài khoản dữ liệu lên 

cổng giám định BHXH 

1. Thêm thông tin 

2. cập nhật thông tin 

XXIII. Liên thông, chia sẻ dữ liệu 

1 
Liên thông cổng dữ liệu tiêm 

chủng 

1. Cấu hình liên thông 

2. Lấy đối tượng tiêm chủng 

3. Tìm kiếm đối tượng 

4. Tạo mới đối tượng 

5. Tìm kiếm đối tượng - nhân khẩu 

6. Ghép hàng loạt 

2 Liên thông dữ liệu thống kê y tế 

1. Cấu hình liên thông 

2. Tìm kiếm 

3. Gửi dữ liệu 

3 Liên thông dữ liệu V20 
1. Cấu hình liên thông 

2. Tra cứu log 

 


